MA TRẬN, ĐẶC TẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN NGỮ VĂN LỚP 9
Năm học 2024 – 2025 Thời gian: 90 phút
 
I. MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
	TT 
	Kĩ năng 
	Nội dung/đơn vị kiến thức 
	
	Mức độ nhận thức 
	
	Tổng 
% 
điểm 

	
	
	
	Nhận 
biết 
	Thông hiểu 
	Vận 
dụng 
	Vận 
dụng cao 
	

	1 
	Đọc hiểu 
-
-
	- Thơ 
 
	2 câu 
2,0 điểm 
 
 
	2 câu 
2,0 điểm 
 
	1 câu 
1,0 điểm 
 
 
	0 
	 
 
 
 
 
 
60 % 

	
	
	- Văn bản nghị luận 
	
	
	
	
	

	
	
	 Biện pháp tu từ chơi chữ, điệp thanh, điệp vần; 
 Cách tham khảo, trích dẫn tài liệu để tránh đạo văn; 
	 
 
 
	1 câu 
1,0 điểm 
 
 
	 
	 
	

	2 
	Viết 
	Viết bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học. 
 
	0 
	0 
	0 
	1* câu 
4,0 điểm 
 
	40 % 

	
	Tổng điểm, tỉ lệ 
	2 câu 
2,0 điểm 20% 
	3 câu 
3,0 điểm 30% 
	1 câu 
1,0 điểm 10% 
	1* câu 
4,0 điểm 40% 
	7 câu 
10,0 điểm
100% 


*Ghi chú: Phần viết có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong Hướng dẫn chấm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I – NGỮ VĂN 9 
Thời gian làm bài: 90 phút 
	TT 
	Kĩ năng 
	Nội dung/Đơn vị kiến thức 
	Mức độ đánh giá 
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

	
	
	
	
	Nhận biết 
	Thông hiểu 
	Vận dụng 
	Vận 
dụng cao 

	 
	 
	 
	Nhận biết: 
	 
	 
	 
	 

	1 
	Đọc 
	Văn bản thơ 
	- Nhận biết được một số yếu tố về luật 
	 
	 
	 
	

	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	hiểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	của thơ tám chữ như: vần, nhịp, số chữ, số dòng trong một khổ thơ. - Nhận biết được nét độc đáo về hình thức của bài thơ thể hiện qua bố cục, kết cấu, ngôn ngữ, biện pháp tu từ. 
Thông hiểu: 
· Phân tích được mối quan hệ giữa nội dung và hình thức của văn bản. - Phân tích được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản. 
· Phân tích được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của tác giả thể hiện qua văn bản. 
· Lí giải được nét độc đáo về hình thức của bài thơ thể hiện qua bố cục, kết cấu, ngôn ngữ, biện pháp tu từ. 
· Phân biệt được sự khác biệt về nghĩa của một số yếu tố Hán Việt dễ gây nhầm lẫn; tác dụng của điển tích, điển cố trong thơ. 
Vận dụng: 
· Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm,  lối sống và  cách thưởng thức, đánh giá của cá nhân do văn bản mang lại. 
· Vận dụng được một số hiểu biết về lịch sử văn học Việt Nam để đọc hiểu văn bản 
	2TL 
 
 
 
	2TL 
 
 
 
	1TL 
 
 
 
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	

	
	
	Văn bản nghị luận 
 
 
 
 
	Nhận biết: 
- Nhận biết được luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong văn bản nghị luận. 
Thông hiểu: 
	 
	 
	 
	 


 
	 
	 
	 	-
	 Nêu được nội dung bao quát của văn bản. 
	 
	 
	 
	 

	
	
	-
	 Phân tích được mối liên hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng. 
	
	
	
	

	
	
	-
	 Lí giải được vai trò của luận điểm, lí lẽ và bằng chứng; vai trò của luận điểm, lí lẽ, bằng chứng trong việc thể hiện luận đề. 
	
	
	
	

	
	
	-
	 Phân biệt được cách trình bày vấn đề khách quan (chỉ đưa thông tin) và cách trình bày chủ quan (thể hiện tình cảm, quan điểm của người viết). 
	
	
	
	

	
	
	-
	 Phân biệt được sự khác biệt về nghĩa của một số yếu tố Hán Việt dễ gây nhầm lẫn trong văn bản nghị luận. 
Vận dụng: 
	
	
	
	

	
	
	-
	 Liên hệ được ý tưởng, thông điệp trong văn bản với bối cảnh lịch sử, văn hoá, xã hội. 
	
	
	
	

	
	
	-
	 Hiểu được cùng một vấn đề đặt ra trong văn bản, người đọc có thể tiếp nhận khác nhau. 
	
	
	
	

	
	
	-
	 Nhận xét, đánh giá tính chất đúng và sai của vấn đề đặt ra trong văn bản nghị luận. 
	
	
	
	

	 
	Tiếng Việt 	-
	 Biện pháp tu từ chơi chữ, điệp thanh, điệp vần; 
Cách tham khảo, trích dẫn tài liệu để tránh đạo văn; 
	 
	1 TL 
	 
	 

	 
2 
 
Viết 
	 
Văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học 
(truyện ngắn hoặc đoạn trích) 
	Viết được một bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học: phân tích nội dung chủ đề, những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm và hiệu quả thẩm mĩ của tác phẩm. 
	 
 
 
 
 
	 
 
 
 
 
	 
 
 
 
 
	 
 
 
 
1*TL 

	Tổng 
	 
	2 câu 
2,0 điểm 
	3 câu 
3,0 điểm 
	1 câu 
1,0 điểm 
	1 câu 
4,0 điểm 

	Tỉ lệ 100 % 
	 
	20% 
	30% 
	10% 
	40% 



HẾT
ĐỀ CHÍNH THỨC
	[bookmark: _Hlk180560432]
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
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Năm học 2024 – 2025 Thời gian: 90 phút



I. ĐỌC – HIỂU (6.0 Điểm) Đọc đoạn văn bản sau và trả lời câu hỏi:


“Nơi anh đứng trời xanh và gió lộng
Giữa mênh mông sóng nước đại dương
Lắm gian nguy mà dạ vẫn kiên cường
Chắc tay súng mà bền gan vững trí.
Anh đứng gác ngày đêm không ngơi nghỉ
Lòng kiên trung bảo vệ lấy biển khơi
Bóng anh in lồng lộng giữa mây trời
Bên tiếng sóng anh lắng nghe biển hát.
Anh đứng đó giữa trời xanh bát ngát
Giữ bình yên cho tổ quốc quê nhà
Đông lạnh lùng hay nắng cháy thịt da
Anh vẫn thế, tuần tra không mệt mỏi
Nơi anh đứng có biển xa vời vợi
Một lá thư cũng gợi nhớ quê nhà
Nơi xóm làng có bóng dáng mẹ cha
Và cô gái anh vừa trao hẹn ước
Anh lính đảo ra đi vì đất nước
Rộng chí trai cho thỏa những khát khao
Cả quê hương ca khúc hát tự hào
Yêu anh lắm, hỡi anh người lính đảo!”
      (“Người lính đảo”, Nguyễn Lan Hương)
Câu hỏi:
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt và thể thơ của văn bản? (1.0 điểm)
Câu 2. Tác giả đã miêu tả không gian đứng gác của người lính đảo như thế nào? (1.0 điểm)
Câu 3. a. Trong văn bản, hình ảnh người lính đảo hiện lên như thế nào? (1.0 điểm)
b. Qua đó hãy trình bày cảm nhận của em về hình tượng người lính đảo? (1.0 điểm)
Câu 4. Nêu suy nghĩ của em về sức mạnh của lòng yêu nước.(1.0 điểm)
Câu 5. Xác định biện pháp tu từ chơi chữ trong ngữ liệu sau và nêu tác dụng. (1.0 điểm)
“Thấy nếp thì lại thèm xôi
	Ngồi bên thúng gạo nhớ nồi cơm thơm
Hai tay xới xới đơm đơm
Công ai cày cấy sớm hôm đó mà.” (Ca dao)
II. VIẾT (4.0 điểm)
Viết bài văn phân tích truyện ngắn “Bố tôi” của Nguyễn Ngọc Thuần 
BỐ TÔI
“Tôi đi học dưới đồng bằng. Còn bố tôi, từ nơi núi đồi hiểm trở, ông luôn dõi theo tôi. 
Bao giờ cũng vậy, ông mặc chiếc áo kẻ ô phẳng phiu nhất, xuống núi vào cuối mỗi tuần. Ông rẽ vào bưu điện để nhận những lá thư tôi gửi. Lặng lẽ, ông vụng về mở nó ra. Ông xem từng con chữ, lấy tay chạm vào nó, rồi ép vào khuôn mặt đầy râu của ông. Rồi lặng lẽ như lúc mở ra, ông xếp nó lại, nhét vào bao thư. Ông ngồi trầm ngâm một lúc, khẽ mỉm cười rồi đi về núi. 
	Về đến nhà, ông nói với mẹ tôi: "Con mình vừa gửi thư về". Mẹ tôi hỏi:"Thư đâu?".  Ông trao thư cho bà. Bà lại cẩn thận mở nó ra, khen: "Ôi, con mình viết chữ đẹp quá! Những chữ tròn, thật tròn, những cái móc thật bén. Chỉ tiếc rằng không biết nó viết gì. Sao ông không nhờ ai đó ở bưu điện đọc giùm?". Ông nói: "Nó là con tôi, nó viết gì tôi đều biết cả". Rồi ông lấy lại thư, xếp vào trong tủ cùng với những lá thư trước, những lá thư được bóc ra nhìn ngắm, chạm mặt rồi cất vào, không thiếu một lá, ngay cả những lá đầu tiên nét chữ còn non nớt 
	Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước chân vào trường đại học. Một ngày khai trường đầu tiên không có bố. Bố tôi đã mất. Nhưng tôi biết bố sẽ đi cùng tôi trên những con đường mà tôi sẽ đi, suốt cả hành trình cuộc đời.”
							 (Theo Nguyễn Ngọc Thuần) 
(Nguyễn ngọc Thuần sinh năm 1972 ở Bình Thuận. Ông là cây bút chuyên sáng tác cho trẻ em. Các tác phẩm của ông được viết bằng cả tấm lòng yêu trẻ thơ, hóa thân thành một người bạn đồng trang lứa tạo nên thế giới trong từng trang văn sự giản dị, thân thuộc, bình yên, trong sáng, tinh khiết như tâm hồn của trẻ nhỏ, ngôn từ, giọng văn đầy chất cổ tích, tạo cảm giác đa chiều trong mối quan hệ giữa các nhân vật với nhau hay nhân vật với độc giả.)


	HƯỚNG DẪN
	

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	Phương thức biểu đạt chính: Biểu cảm;
Thể thơ: Tự do.
	0,5
0,5

	
	2
	Trong văn bản, tác giả đã miêu tả không gian đứng gác của người lính đảo:
“Nơi anh đứng trời xanh và gió lộng
Giữa mênh mông sóng nước đại dương”.
 Không gian mênh mông, rộng lớn giữa đại dương bao la và có cả những vất vả và nguy hiểm.
	0,5



0,5

	
	3
	a. Qua bài thơ , hình ảnh người lính hiện lên :
- Dáng hình : tay cầm súng , bóng in lồng lộng giữa mây trời 
- Hành động : tuần tra không mệt mỏi , cống hiến cả thân mình vì tổ quốc không kể ngày đêm 
- Ý chí : kiên cường mặc gian nguy , hiểm trở , bền gan vững chí , trung kiên bảo vệ biển khơi 
- Tâm hồn : Tự hào , vững tin về một ngày sẽ được quay về với quê hương , về với cô gái anh đã trao hẹn ước.
b.– Hình tượng người lính đảo được miêu tả trong văn bản là những con người anh dũng, kiên cường. Với tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước các anh đối mặt với bao khó khăn, gian khổ nơi đảo xa để hoàn thành nhiệm vụ.
– Trước hình tượng những người lính đảo, tôi thấy rất khâm phục, tự hào và biết ơn các anh.
* Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng vẫn hướng vào nội dung nói trên.
	1,0






1,0

	
	4
	Sự cần thiết và ý nghĩa sức mạnh của lòng yêu nước
– Lòng yêu nước là tình yêu đối với quê hương, đất nước, là hành động, là không ngừng nỗ lực để xây dựng và phát triển đất nước.
– Lòng yêu nước là động lực giúp con người sống có trách nhiệm hơn với gia đình, quê hương, đất nước, cộng đồng hay đơn giản nhất là đối với chính bản thân mình.
– Lòng yêu nước là nền tảng để một đất nước vững mạnh, khi có lòng yêu nước, con người sẽ biết cống hiến nhiều hơn cho đất nước.
– Lòng yêu nước là sợi dây đặc biệt giúp con người gắn kết lại với nhau nhiều hơn, tinh thần đồng bào từ đó được nâng cao hơn…
* Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng vẫn hướng vào nội dung nói trên.
	
1,0

	
	5
	Biện pháp chơi chữ: nếp, xôi, gạo, cơm (dùng từ gần nghĩa)
Tác dụng: Để chỉ các sản vật là lương thực mà con người đổ không biết bao nhiêu giọt mồ hôi để tạo ra, tác giả dân gian gửi gắm.
	0,5
0,5
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	6
	VIẾT 
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo bố cục bài văn nghị luận về tác phẩm truyện gồm 3 phần MB, TB, KB.
b. Xác định đúng yêu cầu của đề
Viết bài văn phân tích truyện ngắn Bố tôi của Nguyễn Ngọc Thuần
	0,25

0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được tác phẩm, nội dung, chủ đề của tác phẩm, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận thuyết phục.
Sau đây là một số gợi ý:
I. MỞ BÀI
- Giới thiệu truyện ngắn “Bố tôi" của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần.
- Nêu nội dung khái quát cần phân tích, đánh giá: Truyện đã xây dựng thành công hình ảnh người bố - một người đàn ông miền núi chất phác, hiền hậu, hết lòng yêu thương con, trân trọng tình cảm gia đình.
II. THÂN BÀI
2. Phân tích
2.1. Hình ảnh người cha miền núi nghèo, tần tảo, vất vả, một nắng hai sương làm nương rẫy ở trên vùng núi cao và không có điều kiện để đi học
+ Còn bố tôi từ một vùng núi cao xa xôi
+ Đi chân đất xuống núi
+ Không biết chữ
+ Cha con xa nhau chỉ có cách liên lạc là qua những bức thư
+ Đối với người dân miền núi, nuôi con học đại học không phải là việc dễ dành nhưng ông vẫn cố gắng hết mình cho con theo học đại học.
2.2. Một người cha yêu con, tinh tế, thấu hiểu tâm tư tình cảm của con
+ Một người cha luôn quan tâm, dõi theo con.
+ Một người cha trân trọng, nâng niu tất cả những gì thuộc về con.
+ Một người cha tinh tế, thấu hiểu được những tâm tư, tình cảm, suy nghĩ của con mình.
2.3. Truyện thể hiện tình yêu thương, lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc của người con dành cho bố.
- Lời kể về bố xúc động rưng rưng khi đi học xa bố.
- Mỗi tuần luôn viết thư về nhà để bố mẹ yên lòng.
- Luôn yêu thương và tự hào về bố.
- Dù bố đã mất nhưng luôn cảm thấy có bố bên cạnh, hình bóng bố mãi mãi không bao giờ phai nhòa.
Là người con hiếu thảo, thấu hiểu tấm lòng của cha mẹ và luôn sống xứng đáng với tình cảm thiêng liêng đó.
3. Đặc sắc về hình thức nghệ nghệ thuật
- Xây dựng nhân vật chủ yếu qua ngoại hình, hành động, lời nói
- Cách kể chuyện bằng ngôi thứ nhất làm cho câu chuyện chân thực, sinh động, nhân vật dễ bộc lộ cảm xúc.
- Kết thúc bất ngờ để lại nhiều dư âm, cảm động trong lòng bạn đọc về tình phụ tử thiêng liêng, vĩnh cửu: Người bố mất, nhưng "tôi" biết chắc chắn, bố sẽ đi cùng tôi trên con đường mà tôi sẽ đi, suốt cả cuộc đời.
- Cách đặt tên truyện thể hiện chủ đề tư tưởng của truyện 
4. Đánh giá
- Khẳng định khái quát những nét đặc sắc về chủ đề và nghệ thuật của truyện: 
- Liên hệ với các tác phẩm khác cùng đề tài.
- Tài năng của tác giả, sức sống của tác phẩm.
III. KẾT BÀI
- Khẳng định lại giá trị của truyện.
- Nêu ý nghĩa của truyện đối với bản thân và người đọc.
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	d. Chính tả, ngữ pháp
e. Sáng tạo
Có những liên hệ hợp lí; bài viết thuyết phục, lôi cuốn, hấp dẫn.
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I. ĐỌC – HIỂU (6.0 Điểm) Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
        “Bất cứ ai cũng đã từng thất bại, đã từng vấp ngã ít nhất một lần trong đời như một quy luật bất biến của tự nhiên. Có nhiều người có khả năng vực dậy, đứng lên rồi nhẹ nhàng bước tiếp như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng có nhiều người chỉ có thể ngồi một chỗ và vẫn luôn tự hỏi lí do vì sao bản thân lại có thể dễ dàng “mắc bẫy” đến như thế…
      Bất kì vấp ngã nào trong cuộc sống cũng đều mang lại cho ta một bài học đáng giá: Về một bài toán đã áp dụng cách giải sai, về lòng tốt đã gửi nhầm chủ nhân hay về một tình yêu lâu dài bỗng phát hiện đã  trao nhầm đối tượng. 
(...) Đừng để khi tia nắng ngoài kia đã lên, mà con tim vẫn còn băng lạnh. Đừng để khi cơn mưa kia đã tạnh, mà những giọt lệ trên mi mắt vẫn còn tuôn rơi. Thời gian làm tuổi trẻ đi qua nhanh lắm, không gì là mãi mãi, nên hãy sống hết mình để không nuối tiếc những gì chỉ còn lại trong quá khứ mà thôi...”
(Trích“ Hãy học cách đứng lên sau vấp ngã – Nguồn www.vietgiaitri.com, 04/6/2015)
Câu 1 ( 1,0 điểm): Hãy chỉ ra phương thức biểu đạt chính và luận đề của đoạn trích trên? 
Câu 2 ( 1,0 điểm): Tác giả đã đưa ra những dẫn chứng nào để khẳng định“Bất kì vấp ngã nào trong cuộc sống cũng đều mang lại cho ta một bài học đáng giá”? 
Câu 3 (2,0 điểm): Nêu nội dung chính của đoạn trích? Qua đó người viết muốn gửi đến chúng ta thông điệp gì?
Câu 4 (1,0 điểm): Qua đoạn trích em được bài học gì cho bản thân mình?
Câu 5 (1,0 điểm): Xác định biện pháp tu từ chơi chữ trong câu ca dao sau và nêu tác dụng:
 "Chuột chù chê khỉ rằng hôi
Khỉ mới trả lời cả họ mày thơm"
II. VIẾT (4.0 Điểm)
Hãy viết 1 bài văn cảm nhận về đoạn truyện “ Áo Tết” của Nguyễn Ngọc Tư.
ÁO TẾT
Con bé Em cười tủm tỉm khi nghĩ tới cái áo đầm màu hồng mà má nó mới mua cho:
-Tết này, mình mà mặc cái áo đó đi chơi, đẹp như tiên cho mà coi.
Nó nghĩ và nó muốn chia sẻ với con Bích, bạn nó.
Con Bích ở trong hẻm, nhà nó nghèo, má nó đi bán bắp nướng ngoài đầu hẻm, con bé Em thích con Bích vì nó hiền, với lại ngồi kế nhau từ lớp một tới lớp năm, làm sao mà không thân cho được. Hôm hai mươi sáu, học buổi cuối năm, hai đứa nôn Tết quá quá trời nên tính trước, nếu mùng một con bé Em đi về Ngoại thì mùng Hai hai đứa đi tới nhà cô giáo. Bây giờ con bé Em tính trong đầu, tới bữa đó chắc nhiều bạn nữa, cho nên nó sẽ mặc cái áo đầm mới thắt nơ, bâu viền kim tuyến cho tụi bạn lé con mắt luôn.
Con Bích đang ngồi nướng bắp thế cho má nó đi sách cặn cho heo. Bé Em muốn khoe liền nhưng bày đặt nói gièm:
- Còn mấy ngày nữa Tết rồi hen, mầy có đồ mới chưa?
- Có, má tao đưa vải cho cô Ba thợ cắt rồi, má tao nói gần Tết đồ nhiều, dồn đống, chắc tới hai mươi tám mới lấy được.
- Vậy mầy được mấy bộ?
- Có một bộ hà.
Con bé Em trợn mắt:
- Ít quá vậy?
- Con Út Mót với Con Út Hết được hai bộ. Tao lớn rồi, nhường cho tụi nó.
- Vậy à?
Bé Em mất hứng hẳn, nó lựng khựng nửa muốn khoe, nửa muốn không. Nhưng rõ ràng là con Bích không quên nó:
- Còn mầy?
- Bốn bộ. Má tao mua cho đủ mặc từ mùng Một tới mùng Bốn, bữa nào cũng mặc đồ mới hết trơn. Trong đó có bộ đầm hồng nổi lắm, hết sẩy luôn.
- Mầy sướng rồi.
Con Bích nói xong vẫn cười nhưng mắt nó xị xuống, buồn hẳn. Nhà nó nghèo, sao bì được với nhà con bé Em. Hồi nhỏ nó chuyên mặc áo con trai của anh Hai nó để lại. Áo nó thì chuyền cho mấy đứa em, tới con Út Hết là đồ đã cũ mèm, mỏng tang, kéo nhẹ cũng rách. Được cái mấy chị em nó biết thân, lo học chớ không so đo chuyện cũ mới, má nó nói hoài, “Nhà mình nghèo quá hà, ráng vài năm nữa, khá giả rồi má sắm cho”. Con bé Em nhìn con Bích lom lom rồi cúi xuống, trở trở trái bắp nướng:
- Bộ đồ mầy mai chắc đẹp lắm, bữa mùng Hai mầy mặc bộ đó đi nhà cô hen?
Rồi tới mùng một, mùng hai, bé Em lại rủ con Bích đi chơi. Hai đứa mặc đồ hơi giống nhau, chỉ khác là con Bích mặc áo trắng bâu sen, con bé Em thì mặc áo thun có in hình mèo bự. Cô giáo tụi nó khen:
- Coi hai đứa lớn hết trơn rồi, cao nhòng.
Hai đứa cười. Lúc đó con bé Em nghĩ thầm, mình mà mặc bộ đầm hồng, thế nào cũng mất vui. Bạn bè phải vậy chớ. Đứa mặc áo đẹp, đứa mặc áo xấu coi gì được, vậy sao coi là bạn thân. Nhưng Bích lại nghĩ khác, bé Em thương bạn như vậy, tốt như vậy, có mặc áo gì bích vẫn quý bé em. Thiệt đó.

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
	Câu
	Nội dung
	ĐIỂM

	1
	- PTBĐ chính: Nghị luận
- Luận đề:  Hãy học cách đứng lên sau vấp ngã 
	0,5
0,5

	2
	Để khẳng định “ Bất kì vấp ngã nào trong cuộc sống cũng đều mang cho ta bài học đáng giá “ đã sử dụng những dẫn chứng:
+ Một bài toán áp dụng cách giải sai;
+ Lòng tốt gửi nhầm chủ nhân;
+ Tình yêu lâu dài bỗng phát hiện trao nhầm đối tượng.
	1,0

	3
	- Nội dung đoạn trích: Bất kì vấp ngã nào trong cuộc sống cũng đều mang cho ta bài học đáng giá. Hãy đứng lên sau vấp ngã và biết yêu thương, chia sẻ với mọi người.
- Thông điệp văn bản: 
+ Hãy biết đứng lên sau vấp ngã vì mỗi lần vấp ngã là một lần ta rút ra được những bài học cho bản thân.
+ Hãy sống yêu thương, sẻ chia, đồng cảm để không phải nuối tiếc khi nhìn lại quá khứ.
* Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng vẫn hướng vào nội dung nói trên.
	1,0



1,0

	4
	Những bài học rút ra:
- Sống có mục đích, lí tưởng.
- Phấn đấu hết mình trong học tập và rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội.
- Luôn biết yêu thương, đồng cảm, sẻ chia, giúp đỡ mọi người.
* Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng vẫn hướng vào những bài học nêu trên.
	1,0

	5
	Biện pháp chơi chữ: dùng từ trái nghĩa: “hôi”- “thơm”
Tác dụng: Tác giả dân gian muốn châm biếm những người đem chủ quan của mình gán ghép cho người khác mà không thấy được mình cũng có khuyết điểm tương tự như thế.
	0,5

0,5

	6
	a. Đảm bảo bố cục bài văn nghị luận về tác phẩm truyện gồm 3 phần MB, TB, KB.
b. Xác định đúng yêu cầu của đề
Viết bài văn nghị luận phân tích truyện ngắn “Áo Tết” của Nguyễn Ngọc Tư
c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được tác phẩm, nội dung, chủ đề của tác phẩm, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận thuyết phục.
Sau đây là một số gợi ý:
MB: Giới thiệu vấn đề nghị luận: Giới thiệu khái quát về tác giả Nguyễn Ngọc tư, tác phẩm “Aó Tết” và vấn đề nghị luận.
TB: Triển khai vấn đề nghị luận 
- Tóm tắt câu chuyện.
- Phân tích nội dung chủ đề của truyện:
Truyện khắc họa chân thực, sinh động tình cảm yêu thương giữa những người bạn tốt, đó là câu chuyện về tình bạn đẹp của bé Em và Bích rất đáng trân trọng, ngưỡng mộ.
- Tình cảm chân thành, trong sáng, ấm áp yêu thương của bé Em đối với bé Bích – một cô bạn nhà nghèo đã hấp dẫn người đọc ngay từ đầu câu chuyện. 
- Truyện khiến người đọc cảm phục trước vẻ đẹp tâm hồn của bé Bích. Đó là một cô bé có tâm hồn trong sáng, giàu tình cảm và hiểu chuyện, biết giúp đỡ mẹ công việc nhà.
->Thông qua câu chuyện về chiếc áo tết và cách hành xử của nhân vật bé Em, tình cảm bé Em dành cho bé Bình quả thực là một tình cảm đáng trân trọng. Đó là tình cảm trong sáng, vô tư, hồn nhiên của trẻ thơ. Không những suy nghĩ hiểu chuyện của bé Em mà tình bạn của những đứa trẻ ấy cũng thật đáng để chúng ta phải suy ngẫm.
b. Phân tích những đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm
- Cốt truyện đơn giản không sử dụng tình tiết lôi cuốn, gay cấn hay ly kỳ, nó xoay quanh những sự việc bình dị trong cuộc sống đời thường của những người bạn nhỏ nhưng có sức truyền thấm mạnh mẽ về giá trị của tình bạn. 
- Cùng với cách kể chuyện tự nhiên, sử dụng ngôi kể thứ ba, giọng kể nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, ấm áp tình người làm rung động trái tim người đọc.
- Tình huống truyện độc đáo, gợi nhiều liên tưởng, nghĩ suy cho người đọc về những đứa trẻ sinh ra trong gia đình nghèo phải chịu nhiều thiệt thòi so với bạn bè.
- Sử dụng ngôn ngữ đối thoại ngắn phù hợp với tính cách nhân vật và giúp người đọc cảm nhận được tâm hồn trong sáng, nhân hậu của những đứa trẻ.
- Đọc truyện, chúng ta bị lôi cuốn bởi cách sử dụng ngôn ngữ địa phương Nam Bộ rất dễ thương của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Điều này cũng làm nên đặc trưng phong cách rất riêng của nhà văn.
- Nhan đề của truyện phù hợp với tâm lý trẻ thơ, gợi nhiều tò mò cho bạn đọc trẻ; góp phần thể hiện chủ đề của truyện: ca ngợi tình bạn đẹp.
c. Khẳng định ý nghĩa, giá trị của tác phẩm truyện.
- Với cách kể chuyện dung dị, chất văn nhẹ nhàng mà thấm đẫm dư vị đời sống thường nhật; 
- Câu chuyện “Áo Tết” có dung lượng ngắn nhưng giàu ý nghĩa sâu xa, gợi nhắc ở mỗi chúng ta cách ứng xử đẹp với bạn bè.
3. Kết bài- Khẳng định lại giá trị của tác phẩm, nêu cảm xúc của cá nhân hoặc bức thông điệp mà tác giả muốn gửi tới mọi người.
d. Chính tả, ngữ pháp
e. Sáng tạo
Có những liên hệ hợp lí; bài viết thuyết phục, lôi cuốn, hấp dẫn.
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